PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1944 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên thủ tục hành chính 
	TTHC đă được công bố tại Quyết định

	I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

	1. 1
	Thành lập Trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập
	Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	2. 3
	Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
	

	3. 4
	Đình chỉ họat động trường trung học phổ thông
	

	4. 5
	Giải thể trường trung học phổ thông
	

	5. 6
	Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học
	

	6. 
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	

	II. Lĩnh vực: Tiêu chuẩn nhà giáo
	

	7. 
	Xét tặng nhà giáo nhân dân
	

	8. 
	Xét tặng nhà giáo ưu tú
	


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	I
	Lĩnh vực 
	Giáo dục và Đào tạo

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thành lập Trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với tổ chức:

Bước 1: - UBND cấp huyện xin thành lập trường có cấp học THPT lập hồ sơ (đối với trường công lập)
- Cá nhân, tổ chức xin thành lập trường có cấp học THPT lập hồ sơ (trường ngoài công lập)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định

Bước 3: Trình UBND tỉnh quyết đinh thành lập.
2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	Hồ sơ
	   1. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập trường trung học:

a) Đề án thành lập trường;  

b) Tờ trình về Đề án thành lập trường; 

c) Dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

d) Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

đ) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập;

e) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có).

  2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

	
	Thời hạn giải quyết 
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Giáo dục năm 2005;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, loại hình tư thực (đối với trường tư thục)

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với tổ chức:

Bước 1: UBND cấp Huyện lập hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường trung học có cấp học THPT. 
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định.

Bước 4: Trình UBND tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách trường.

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

	
	Cách thức thực hiện 
	- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hoặc qua đường bưu điện.

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đề án sáp nhập, chia tách trường;  

b) Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường; 

c) Dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

d) Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

đ) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường;

e) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

	
	Thời hạn giải quyết 
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

c) Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đình chỉ họat động trường trung học phổ thông

	
	Trình tự thực hiện 
	Việc đình chỉ hoạt động của trường trung học phổ thông được thực hiện như sau:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm.
Bước 2: Căn cứ mức độ vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

	
	Cách thức thực hiện 
	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị trực tiếp Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

b) Biên bản kiểm tra.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

d) Cơ quan phối hợp (nếu cần).

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Giải thể trường trung học phổ thông

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với tổ chức:

a. Đối với trường hợp đơn vị vi phạm

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường;
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo bằng văn bản đề nghị UBND tỉnh quyết định giải thể nhà trường.

b. Đối với trường hợp đơn vị tự xin giải thể

b1. Đối với Tổ chức:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn giải thế trường thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

b2. Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

	
	Cách thức thực hiện 
	- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị trực tiếp Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với đơn vị vi phạm).

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với đơn vị xin giải thế)

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Giải thể trong trường hợp vi phạm quy định tại điểm a hoặc theo đề nghị của chủ thể thành lập trường, hồ sơ gồm:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm;

- Quyết định thành lập của Đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trường trung học phổ thông giải thể điểm b, điểm c, hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ đình chỉ hoặt động giáo dục ;
- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ  

	
	Thời hạn giải quyết 
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Trường trung học phổ thông bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 

c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học 

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Tổ chức, các nhân lập hồ sơ xin thành lập trung tâm.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm.

Bước 3: Tổ chức thẩm định.

Bước 4: Trình UBND tỉnh quyết định thành lập.

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục Đào tạo.

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a) Tờ trình xin thành lập trung tâm.

b) Đề án thành lập trung tâm

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt đông của trung tâm.

2. số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Đơn xin thành lập trường (trung tâm)
	Theo mẫu Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với tổ chức: 

Bước 1:  Phòng Giáo dục cấp huyện sau khi xem xét thì hoàn thiện hồ sơ theo định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo 

Bước 3: Nhận kết quả 
2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Bước 1: Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân liên quan đến hồ sơ bổ sung cho đầy đủ hồ sơ.

Bước 2: Chuyển cho phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Tổ chức đoàn kiểm tra công nhận

Bước 4: Trình UBND tỉnh kết quả kiểm tra và Đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận

Bước 5: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của UBND cấp huyện (bản chính)

- Quyết định công nhận của Xã, Phường và Huyện, thành phố (bản chính)

- Báo cáo của Xã (bản chính)

- Biên bản kiểm tra của các cấp (bản chính)

2. Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	 Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Đáp ứng các điều kiện từ điều 1đến điều 3 của Thông tư số 67/2011/TT-BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011, Ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học. Thông tư này là căn cứ để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế cho Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Thông tư 67/2011/TT-BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011, Ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học.

	II
	Lĩnh vực 
	Tiêu chuẩn nhà giáo

	7.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Xét tặng nhà giáo nhân dân

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với  tổ chức:

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên Hội đồng xét duyệt tỉnh xem xét.

Bước 4: Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước quyết định
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

	
	Hồ sơ
	Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân
1. Hồ sơ cá nhân :

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân  (phụ lục kèm theo).

b) Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân .

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:

a) Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân .

b) Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân .

c) Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành.

d) Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân Nhân   dân 

e) Quyết định thành lập Hội đồng.

g) Ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng đối với Nhà giáo Nhân dân (Hội đồng cấp tỉnh, bộ).

Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

4. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin mà cá nhân đã kê khai trong hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	45 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

- Các đơn vị giáo dục các cấp có liên quan.

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Tờ trình phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. (Mẫu 3.1) 

- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.3) 

- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân  (Mẫu 3.5) 

- Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (Mẫu 3.7a) 

- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân  (Mẫu 3.8) 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho người học và đồng nghiệp noi theo; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng; đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú từ 6 năm trở lên tính đến năm đề nghị; tiếp tục đạt thành tích cao sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú với một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu sau đây: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc trở lên; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

Có tài năng sư phạm xuất sắc, có uy tín lớn và ảnh hưởng trong ngành và trong xã hội, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu được đồng nghiệp thừa nhận, là nhà giáo mẫu mực được học trò và nhân dân kính trọng, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học:

a) Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi, có đóng góp phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.

b) Có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng

rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước xếp loại, tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cụ thể:

- Đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 03 sáng kiến hoặc 03 giải pháp hoặc chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh (đối với đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo), Hội đồng khoa học cấp sở, cơ quan chủ quản cấp trên (đối với đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A);

- Đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, học viện, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân: chủ biên 02 giáo trình (hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình) đã được xuất bản; có 03 bài báo khoa học đăng trong nước hoặc quốc tế; chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước đánh giá, nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A). Đối với giảng viên đại học, hướng dẫn chính ít nhất 03 nghiên cứu sinh, trong đó có 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công;

- Đối với cán bộ quản lý giáo dục: chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A), được ứng dụng có hiệu quả trong công tác (đối với cán bộ quản lý các: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên có ít nhất 03 sáng kiến hoặc 03 giải pháp hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A)); đã chủ trì hoặc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy định tổ chức, hoạt động, thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc. Đối với cán bộ quản lý là cấp trưởng hoặc cấp phó thì tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ít nhất 02 năm liền kề với năm đề nghị phong tặng.

3. Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.


	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BGD-ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn tiêu chuẩn , quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thi hành kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông Tư số 22/2008/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục ngày 25 thangs năm 2011.

- Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đaò tạo;

- Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT- BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
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	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Xét tặng nhà giáo ưu tú

	
	Trình tự thực hiện 
	1. Đối với  tổ chức:

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên Hội đồng xét duyệt. 

Bước 4: Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước quyết định
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

	
	Hồ sơ
	Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu  Nhà giáo Ưu tú
1. Hồ sơ cá nhân :

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (phụ lục kèm theo).

b) Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:

a) Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. 

b) Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

c) Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành.

d) Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

e) Quyết định thành lập Hội đồng.

(Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại phụ lục kèm theo Thông tư này)

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú., chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

4. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú., chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin mà cá nhân đã kê khai trong hồ sơ.
Số lượng: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	45 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

- Các đơn vị giáo dục các cấp có liên quan.

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4; 

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng; 

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề;

- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú;

- Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- Biên bản kiểm phiếu bầu nhà giáo ưu tú;

- Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú;

- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú;

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học trò; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho người học và đồng nghiệp noi theo, được người học, đồng nghiệp, nhân dân kính trọng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp trong việc xây dựng đơn vị, trường học trở thành Tập thể lao động xuất sắc; có ít nhất 7 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 3 năm liên tục liền kề năm đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo và có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hoặc 3 lần được tặng Bằng khen của tỉnh, bộ đối với giáo viên, giảng viên. Đối với giáo viên, cán bộ quản lý cở sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 2 năm liên tục liền kề năm đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo và 1 lần được tặng bằng khen của tỉnh, bộ;

 Có tài năng sư phạm, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi; có cải tiến hoặc sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá, xếp loại cụ thể như sau:

a) Đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non:

- Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy các cháu, thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, góp phần thu hút trẻ đến trường, có thành tích trong công tác phổ cập;

- Thực hiện xuất sắc những mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm non, góp phần xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu thực hiện nuôi dạy con theo phương pháp khoa học đạt kết quả tốt; được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên mầm non giỏi, tiêu biểu của địa phương, được cha mẹ các cháu tín nhiệm;

- Có ít nhất 01 sáng kiến, cải tiến, giải pháp; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong việc nuôi dạy các cháu được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;

- Giúp đỡ, bồi dưỡng được ít nhất 02 giáo viên trở thành giáo viện dạy giỏi của trường và ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên.

b) Đối với giáo viên trong các trường tiểu học:

- Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có nhiều thành tích trong phổ cập giáo dục tiểu học; trong giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều học sinh xếp loại giỏi;

- Có đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên giỏi; là nhà giáo mẫu mực, tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;

- Có ít nhất 02 cải tiến hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;

- Có nhiều thành tích giúp đỡ đồng nghiệp phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, đã bồi dưỡng được ít nhất 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương và ít nhất 1 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.

c) Đối với giáo viên trong các trường trung học cơ sở; trung học phổ thông; trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm dạy nghề:

- Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, giảng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, có học sinh đạt học sinh giỏi các cấp;

- Có đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc, góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của cấp học; là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;

- Có ít nhất 02 cải tiến hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;

- Có thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, địa phương, đã bồi dưỡng được ít nhất 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên, có ít nhất 01 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.

d) Đối với giáo viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:

- Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp để đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo. Có đóng góp để đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề cho ngành và địa phương. Có học sinh giỏi về lý thuyết và kỹ năng thực hành;

- Có đóng góp xây dựng nhà trường trở thành Tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm, được học sinh tín nhiệm;

- Có ít nhất 02 giải pháp hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến được áp dụng mang lại hiệu quả, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh (đối với đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo), Hội đồng khoa học cấp sở, cơ quan chủ quản cấp trên (đối với đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;

- Được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của địa phương, của ngành, có ít nhất 01 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ trở lên. Bồi dưỡng được nhiều giáo viên dạy giỏi có trình độ nghiệp vụ và tay nghề vững vàng.

e) Đối với giảng viên các trường cao đẳng, trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ công chức của các bộ, ngành:

- Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp đổi mới mục tiêu nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo;

- Tham gia biên soạn ít nhất 02 giáo trình được đưa vào giảng dạy, trong đó có 01 giáo trình đã được xuất bản; tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ giáo dục đã áp dụng trong nhà trường, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá, xếp loại khá (loại B) hoặc chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở xếp loại tốt, và đã được ứng dụng trong nhà trường từ 02 năm trở lên;

-  Có đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi của khoa, của trường; có ít nhất 01 lần được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ;

- Có đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên cải tiến phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả, có sinh viên giỏi.

g) Đối với giảng viên các đại học, trường đại học, học viện:

- Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục;

- Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn ít nhất 02 giáo trình được đưa vào giảng dạy và đã được xuất bản hoặc là tác giả của 02 sách chuyên khảo; có ít nhất 05 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước; chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh hoặc nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp nhà nước đánh giá, xếp loại khá (loại B); hướng dẫn ít nhất 02 nghiên cứu sinh, trong đó có 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công;

- Có đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi của chuyên ngành, của trường;

- Có đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cải tiến phương pháp học tập; tích cực nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, có sinh viên giỏi.

h) Đối với giảng viên các ngành nghề đặc thù, đề tài nghiên cứu khoa học được xem xét cụ thể phạm vi ảnh hưởng; công tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ được vận dụng tùy theo ngành nghề tham gia đào tạo và được sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng xét tặng cấp nhà nước trong năm xét tặng khi có văn bản đề nghị của các bộ, ngành.

i) Đối với cán bộ quản lý giáo dục:

- Chủ trì ít nhất 02 giải pháp hoặc 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian làm cán bộ quản lý (hoặc 01 trong thời gian trực tiếp giảng dạy và 01 trong thời gian quản lý) có tác dụng đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên và đã tham mưu, chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy định hoạt động, tổ chức nhằm thực hiện có kết quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Thực sự là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo, học tập;

- Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề phải có ít nhất 02 giải pháp, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học giáo dục cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học ngành chủ quản đánh giá, xếp loại tốt (loại A);

- Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, thời gian làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy theo quy định được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy nhưng không quá 05 năm cộng thêm vào thời gian trực tiếp giảng dạy;

- Đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp trưởng hoặc cấp phó thì tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến ít nhất 03 năm liền kề với năm đề nghị phong tặng (trong đó có 01 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc).

k) Đối với giáo viên và cán bộ quản lý công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên như sau:

- Thời gian công tác và thời gian trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được nhân hệ số 1,33;

- Đối với giáo viên có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường, dìu dắt, giúp đỡ học sinh trong học tập, có nhiều học sinh trưởng thành đóng góp xây dựng địa phương; cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp huyện công nhận đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cấp ngành giáo dục tỉnh đối với giáo viên trung học phổ thông;

- Đối với cán bộ quản lý tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến ít nhất 2 năm liền kề với năm đề nghị xét phong tặng.

3. Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với giáo viên, giảng viên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BGD-ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn tiêu chuẩn , quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thi hành kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông Tư số 22/2008/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục ngày 25 thangs năm 2011.

- Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP  ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đaò tạo;

- Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT- BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;


PHẦN III.

DANH MỤC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI  ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	TT
	Tên mẫu đơn, tờ khai
	Thủ tục sử dụng mẫu đơn, tờ khai
	Ghi chú

	1.
	Đơn xin thành lập trường (trung tâm)
	Thủ tục số 6
	

	2. 
	Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
	Thủ tục số 7
	

	3.
	Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.
	
	

	4.
	Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
	
	

	5.
	Tờ trình phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. 
	
	

	6.
	Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.
	
	

	7.
	Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân.
	
	

	8.
	Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
	
	

	9.
	 Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. 
	
	

	10.
	Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4.
	Thủ tục số 8
	

	11.
	Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng.
	
	

	12.
	Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề.
	
	

	13.
	Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
	
	

	14.
	Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
	
	

	15.
	Biên bản kiểm phiếu bầu nhà giáo ưu tú.
	
	

	16.
	Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.
	
	

	17.
	Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
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